	


TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM NGỮ VĂN 8
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN NGỮ VĂN 8
                       Năm học: 2020 – 2021
                     Thời gian làm bài: 90 phút
       Ngày kiểm tra: 29/ 12 /2020



I. Mục đích cần đạt:
1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kiến thức về các tác phẩm văn học truyện kí Việt Nam và các tác phẩm nước ngoài cụ thể các văn bản:‘‘Tức nước vỡ bờ”, “Lão Hạc”, “Cô bé bán diêm”, “Chiếc lá cuối cùng”,“Hai cây phong”, Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000, Ôn dịch thuốc lá, Bài toán dân số...
- Kiểm tra các kiến thức tiếng Việt đã học: Trợ từ, Thán từ, Tình thái từ , Nói quá, Nói giảm nói tránh, Câu ghép...
2. Kỹ năng: Cảm thụ các chi tiết đặc sắc và rèn kĩ năng viết đoạn văn nghị luận theo phép lập luận diễn dịch, quy nạp trình bày vấn đề: ô nhiễm môi trường, tác hại của thuốc lá...
- Kỹ năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, kiểm tra đánh giá.
II. Ma trận đề kiểm tra

	                 Mức độ 
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	Tác giả, tác phẩm, phương thức biểu đạt, hoàn cảnh, sáng tác, ngôi kể, nhân vật,sự việc nghệ thuật,, …
	Nội dung chính, 
, biện pháp nghệ thuật và tác dụng,  ý nghĩa nhan đề, chi tiết hình ảnh đặc sắc…
	
	
	

	I. Phần đọc hiểu 
 ‘‘Tức nước vỡ bờ”,“Lão Hạc”, “Cô bé bán diêm”,“Chiếc lá cuối cùng”,“Hai cây phong”, Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000, Ôn dịch thuốc lá, Bài toán dân số...
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 2  
Số điểm 1.5
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 1
Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 2.5
Tỉ lệ 25%

	Tiếng Việt
	Trợ từ, thán từ, Tình thái từ, Nói quá, Nói giảm nói tránh, Câu ghép, Dấu ngoặc đơn
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu: 1  
Số điểm 2
Tỉ lệ: 20%
	
	
	
	Số câu: 1  Số điểm 2
Tỉ lệ: 20 %

	II. Tạo lập văn bản( đoạn văn)
	
	
	Viết đoạn văn nghị luận theo phép lập luận diễn dịch, quy nạp trình bày vấn đề: ô nhiễm môi trường, tác hại của thuốc lá

	Vai trò của tình yêu thương , trong cuộc sống
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	
	
	Số câu: 1 câu
Số điểm; 4,0
Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 1  
Số điểm 1.5
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 2 
 Số điểm: 5.5 
Tỉ lệ 55%

	Tổng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 3
 Số điểm 3.5
Tỉ lệ: 35%
	Số câu: 1
Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu:1
Số điểm: 4.0
Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 1
 Số điểm: 1.5
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 6
 Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100 %
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III. Duyệt đề

	       Người ra đề



      Hà Thị Nghệ




	Tổ trưởng CM



     Phạm Thị Mai Hương
	BGH duyệt



     Cung Thị Lan Hương
	Người ra đề
	Tổ trưởng CM
	BGH duyệt đề


TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT	               ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
       NHÓM NGỮ VĂN 8                                           MÔN NGỮ VĂN 8
                                                                               Năm học:  2020-2021
  Ngày kiểm tra: 29/12/2020
  Thời gian làm bài: 90 phút.

Phần I (6 điểm): Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
"...Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông vứt xuống cống làm tắc các đường ống dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh."
                                                       ( Sách giáo khoa Ngữ văn 8- Tập 1- Trang 105)
Câu 1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản đó?
Câu 2. Lần đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất vào thời gian nào? Với chủ đề là gì? Nội dung chính của đoạn văn trên?
Câu 3. Qua văn bản chứa đoạn văn trên, em hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phương thức lập luận diễn dịch phân tích tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một câu ghép và một thán từ ( gạch chân dưới câu ghép, thán từ đó).
Phần II ( 4 điểm): 
Câu 1: Trong truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của nhà văn O Hen-ri có đoạn:
    "Nhưng Giôn-xi không trả lời. Cái cô đơn nhất trong khắp thế gian là một tâm hồn đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình. Khi những dây ràng buộc cô với tình bạn và thế gian cứ lơi lỏng dần từng sợi một, ý nghĩ kì quặc ấy hình như càng choán lấy tâm trí cô mạnh mẽ hơn." 
( Sách giáo khoa Ngữ văn 8- Tập 1- Trang 87)
 a. Đoạn văn được kể theo ngôi thứ mấy?
 b. Hãy xác định biện pháp nghệ tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên và nêu ngắn gọn hiệu quả của việc sử dụng biện pháp tu từ đó?
Câu 2: Truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của nhà văn O Hen-ri làm chúng ta rung cảm trước tình yêu thương cao cả giữa những con người nghèo khổ. Qua truyện ngắn đó và hiểu biết xã hội, em hãy làm rõ ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc sống bằng một đoạn văn khoảng 1/2 trang giấy thi. Trong đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc đơn ( chú thích rõ)


( Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra )

	     TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
          NHÓM NGỮ VĂN 8
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI  KIỂM TRA GIỮA KÌ I
                         NGỮ VĂN 8
              Năm học: 2020-2021
              Thời gian: 90 phút
              Ngày kiểm tra: 29 /12/2020

		Câu
	Phần I
	Điểm

	Câu 1

	- HS trả lời đúng: 
+ Tên văn bản: Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000
+ Phương thức biểu đạt chính: Thuyết minh
	
0,5
0.5

	Câu 2

	- HS nêu đúng:
+ Lần đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất: năm 2000
+ Chủ đề: Một ngày không dùng bao bì ni lông
+ Nội dung chính của đoạn trích: Tác hại của bao bì ni lông đối với môi trường. 
	
0.25
0.25

0,5

	Câu 3


	- Học sinh viết đoạn văn cần đảm bảo những yêu cầu chung sau:
a. Về hình thức:
  - Đúng đặc trưng thể loại nghị luận và kết cấu diễn dịch
  - Độ dài không quá 12 câu không dưới 11 câu.
  - Các câu liên kết chặt chẽ, làm rõ ý chủ đề.
  - Diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ.
  - Sử dụng đúng, hiệu quả câu ghép, thán từ
b. Nội dung ( 3đ): HS có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng biết cách sử dụng lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ các ý sau :
  - Tác hại đối với môi trường :
  + Cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật dẫn đến xói mòn đất.
  + Làm tắc cống rãnh, gây ngập lụt, lây truyền dịch bệnh...
  - Tác hại đối với sức khỏe con người:
  + Dùng bao bì ni lông đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm gây hại cho não và gây ung thư phổi. 
  + Đốt bao bì ni lông thải ra chất đi-ô-xin có thể gây ngộ độc, ảnh hưởng các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh...
 - Biện pháp hạn chế tác hại của bao bì ni lông:
  + Tuyên truyền...
  + Hạn chế hoặc không sử dụng, dùng túi đựng không phải là ni lông..
	
1.0







1.0



1.5





0.5

	
	                                         Phần II
	

	Câu 1
	a- HS xác định đúng: ngôi kể: thứ 3
b- HS xác định đúng:
+ Biện pháp nghệ thuật: Nói giảm nói tránh : chuyến đi xa xôi 
+ Tác dụng: 
   - Tránh cảm giác đau buồn, ghê sợ, nặng nề cho người nghe
   - Làm nổi bật suy nghĩ của Giôn-xi và thấy được tâm trạng chán nản, yếu đuối của Giôn-xi khi mắc bệnh
	0.5

0.5

0.5

0.5


	Câu 2
	(Câu hỏi nhằm phát huy năng lực vận dụng kiến thức đã học cùng hiểu biết về xã hội để giải quyết vấn đề trong thực tiễn. HS trình bày suy nghĩ của mình mang tính tích cực)
a. Hình thức (0,5 điểm): đúng một văn bản khoảng 1/2 trang giấy thi
b. Nội dung (1,5 điểm): HS trình bày một số ý sau:
- Khái niệm: Tình yêu thương là sự quan tâm, chăm sóc, là tình cảm thiêng liêng xuất phát từ trái tim của con người dành cho nhau.
- Biểu hiện: 
 + Trong gia đình:
 + Ngoài xã hội:..
- Ý nghĩa:
 + Là động lực mạnh mẽ giúp con người vượt qua khó khăn
 + Tạo ra sức mạnh kì diệu để cảm hóa những con người lầm đường lạc lối
 + Là cơ sở để hoàn thiện nhân cách, giúp mọi người gần gũi, đoàn kêt, mang lại niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống
- Bài học liên hệ bản thân:
	


0.5


0.25
0.5


0.5




0.25


*Ghi chú: Căn cứ vào bài làm thực tế của học sinh, dựa vào thang điểm trên giáo 
viên cho các mức điểm phù hợp.
  III. Duyệt đề
	
       Người ra đề



      Hà Thị Nghệ

	
Tổ trưởng CM



     Phạm Thị Mai Hương
	
BGH duyệt



     Cung Thị Lan Hương
	Người ra đề
	Tổ trưởng CM
	BGH duyệt đề
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